	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH


QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI                                                          BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH                                          

 (TỔNG SỐ 04 THỦ TỤC)                               

Tây Ninh, tháng 11 năm 2014


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA NGÀNH XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      tháng    năm 2014 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)


PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA NGÀNH XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	
Lĩnh vực
	
Mã số/Ghi chú

	A
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, TTHC THAY THẾ (03 TTHC)

	1
	Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
	Xây dựng
	

	2
	Thủ tục tạm dừng thi công và cho phép tiếp tục thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
	Xây dựng
	

	3
	Thủ tục tiếp nhận báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng và quyết định cho phép thi công tiếp hoặc đưa vào sử dụng sau khi đã khắc phục sự cố thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
	Xây dựng
	

	B
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (01 TTHC)

	1
	Thủ tục thẩm tra thiết kế xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
	Xây dựng
	256903


PHẦN II
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH


LĨNH VỰC XÂY DỰNG
I. THỦ TỤC KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU ĐƯA CÔNG TRÌNH VÀO SỬ DỤNG ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1. 
- Trước 10 ngày làm việc (đối với các công trình do UBND cấp tỉnh phân cấp theo điều kiện thực tế tại địa phương) so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng, chủ đầu tư phải gửi báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình cùng danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình cho UBND cấp huyện.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.

+ Trường hợp nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung, không để người nộp hồ sơ phải đi lại bổ sung hồ sơ quá một lần cho một vụ việc.
+ Trường hợp nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: viết phiếu hẹn trao cho người nộp và chuyển hồ sơ đến phòng Kinh tế và Hạ tầng/phòng Quản lý đô thị.  
Nghiêm cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với thủ tục hành chính này.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (ngày lễ nghỉ).

- Bước 2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng/phòng Quản lý đô thị thực hiện các công việc sau:
+ Công chức trực tiếp giải quyết hồ sơ có trách nhiệm xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa (nếu cần thiết). Nếu phát hiện các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế, công chức trực tiếp giải quyết hồ sơ phải trình lãnh đạo xử lý.

UBND cấp huyện thông báo, hướng dẫn 01 lần bằng văn bản cho chủ đầu tư biết để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

+ Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện thông báo bằng văn bản về kế hoạch, nội dung và tài liệu kiểm tra

+ UBND cấp huyện kiểm tra tại hiện trường công trình và công tác nghiệm thu công trình của chủ đầu tư theo kế hoạch, nội dung trong thông báo.

+ Kết luận bằng văn bản về các nội dung kiểm tra trong thời hạn 15 ngày làm việc (đối với công trình cấp III và cấp IV do UBND cấp tỉnh phân cấp theo điều kiện thực tế tại địa phương) hoặc 30 ngày làm việc (đối với công trình cấp cấp II do UBND cấp tỉnh phân cấp theo điều kiện thực tế tại địa phương) kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp quá thời hạn trên mà chủ đầu tư chưa nhận được văn bản của UBND cấp huyện về kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu thì chủ đầu tư được quyền tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. UBND cấp huyện chịu trách nhiệm về việc không có kết luận kiểm tra của mình.

+ Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, vào sổ theo dõi, lưu hồ sơ theo quy định. 
- Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện:

+ Yêu cầu nộp lại phiếu hẹn, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) và lưu trữ toàn bộ vào hồ sơ của thủ tục hành chính đã thực hiện; 

+ Trả kết quả và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo quy định.

+ Hướng dẫn người đến nhận kết quả nộp lệ phí (nếu có).

2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc gửi qua đường văn thư.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

(. Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình theo quy định tại Phụ lục 3 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/07/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

(. Danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình theo quy định tại Phụ lục 5 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/07/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 

Không quá 15 ngày làm việc (đối với công trình cấp III và cấp IV) hoặc 30 ngày làm việc (đối với công trình cấp cấp II).

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế và Hạ tầng/phòng Quản lý đô thị.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đua công trình vào sử dụng

8. Phí, Lệ phí: Không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng). 
- Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình theo quy định tại Phụ lục 3 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/07/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình theo quy định tại Phụ lục 5 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/07/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

Phụ lục 3

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BXD 

ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng)

	.......(Tên Chủ đầu tư) .........

Số:  …… / ………
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

………, ngày......... tháng......... năm..........


BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH/HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 

Kính gửi :  ………………. (1)………………………….

Chủ đầu tư công trình/hạng mục công trình ............. báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình/hạng mục công trình với các nội dung sau :

1. Tên công trình/hạng mục công trình:………………………………….

2. Địa điểm xây dựng ……………………………………………………...

3. Quy mô công trình: (nêu tóm tắt về các thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình).

4. Danh sách các nhà thầu (tổng thầu, nhà thầu chính: khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng).

5. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến).

6. Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện.

7. Đánh giá về chất lượng hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế.

8. Báo cáo về việc đủ điều kiện để tiến hành nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng (ghi rõ các điều kiện để được nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định của pháp luật).

Đề nghị ….(1)….tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo thẩm quyền./.

	Nơi nhận :       

- Như trên;
- ….. (2) ….(để biết);

- Lưu ...                                                
	
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO QUY ĐỊNH   PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)







(1). Cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư theo thẩm quyền quy định tại Điều 25 Thông tư này.
(2). Sở Xây dựng hoặc Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 25 Thông tư này.
Phụ lục 5

DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10 /2013/TT-BXD 

ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng)

A. 
HỒ SƠ CHUẨN BỊ  ĐẦU TƯ  XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG

	1.
	Quyết định về chủ trương đầu tư kèm theo Báo cáo đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu tiền khả thi) hoặc quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư.

	2.
	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc dự án thành phần của cấp có thẩm quyền kèm theo Dự án đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu khả thi).

	3.
	Các văn bản thẩm định, tham gia ý kiến của các cơ quan có liên quan trong việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế cơ sở.

	4.
	Phương án đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng tái định cư.

	5.
	Văn bản của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về: thỏa thuận quy hoạch, thỏa thuận hoặc chấp thuận sử dụng hoặc đấu nối với công trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào; đánh giá tác động môi trường, đảm bảo an toàn (an toàn giao thông, an toàn các công trình lân cận) và các văn bản khác có liên quan.

	6.
	Quyết định cấp đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê đất đối với trường hợp không được cấp đất.

	7.
	Giấy phép xây dựng, trừ những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.

	8.
	Quyết định chỉ định thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu và các hợp đồng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu.

	9.
	Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các nhà thầu theo quy định.

	10.
	Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.


B. 
HỒ SƠ KHẢO SÁT XÂY DỰNG, THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

	1.
	Phương án kỹ thuật khảo sát, báo cáo khảo sát xây dựng công trình.

	2.
	Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng.

	3.
	Kết quả thẩm tra, thẩm định thiết kế; quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, kèm theo: hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt (có danh mục bản vẽ kèm theo); chỉ dẫn kỹ thuật; văn bản thông báo kết quả thẩm tra thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng (nếu có).

	4.
	Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được chủ đầu tư xác nhận (có danh mục bản vẽ kèm theo).

	5.
	Biên bản nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình.

	6.
	Các văn bản, tài liệu, hồ sơ khác có liên quan đến giai đoạn khảo sát, thiết kế xây dựng công trình.


C. 
HỒ SƠ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

	1.
	Các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công và các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

	2.
	Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo).

	3.
	Các kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công xây dựng công trình.

	4.
	Các chứng chỉ xuất xứ, nhãn mác hàng hóa, công bố sự phù hợp về chất lượng của nhà sản xuất, chứng nhận hợp quy, chứng nhận hợp chuẩn (nếu có) theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Thương mại và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

	5.
	Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm trong quá trình thi công và quan trắc trong quá trình vận hành.

	6.
	Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn (nếu có) trong quá trình thi công xây dựng.

	7.
	Các kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm khả năng chịu lực kết cấu xây dựng (nếu có).

	8.
	Lý lịch thiết bị lắp đặt trong công trình.


	9.
	Quy trình vận hành, khai thác công trình; quy trình bảo trì công trình.

	10.
	Văn bản thỏa thuận,chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về:

	
	a) Di dân vùng lòng hồ, khảo sát các di tích lịch sử, văn hóa;

	
	b) An toàn phòng cháy, chữa cháy;

	
	c) An toàn môi trường;

	
	d) An toàn lao động, an toàn vận hành hệ thống thiết bị công trình, thiết bị công nghệ;

	
	đ) Thực hiện Giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng);

	
	e) Cho phép đấu nối với công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác có liên quan;

	
	g) Các văn bản khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

	11.
	Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có).

	12.
	Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

	13.
	Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục/ công trình đưa vào sử dụng của Chủ đầu tư.

	14.
	Các phụ lục tồn tại cần sửa chữa, khắc phục sau khi đưa công trình vào sử dụng.

	15.
	Các hồ sơ/ văn bản/ tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn thi công xây dựng và nghiệm thu công trình xây dựng.


D. QUY CÁCH VÀ SỐ LƯỢNG HỒ SƠ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH 


1. Các bản vẽ thiết kế phải được lập theo quy định và phải được chủ đầu tư hoặc đại diện được uỷ quyền của chủ đầu tư xác nhận.


2. Các bản vẽ hoàn công phải được lập theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 của Thông tư này.


3. Hồ sơ hoàn thành công trình được bảo quản trong hộp theo khổ A4 hoặc bằng các phương pháp khác phù hợp, bìa hộp ghi các thông tin liên quan tới nội dung hồ sơ lưu trữ trong hộp.


4. Thuyết minh và bản vẽ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng có thể được lưu trữ dưới dạng băng từ, đĩa từ hoặc vật mang tin phù hợp.


5. Các văn bản quan trọng trong hồ sơ hoàn thành công trình như quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật (trường hợp chỉ phải lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật), quyết định phê duyệt thiết kế, biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, biên bản bàn giao công trình ... được lưu trữ bằng bản chính. Trường hợp không còn bản chính thì được thay thế bằng bản sao hợp pháp;


6. Số lượng bộ hồ sơ hoàn thành công trình do chủ đầu tư và các nhà thầu thỏa thuận nêu trong hợp đồng. 

II. THỦ TỤC TẠM DỪNG THI CÔNG VÀ CHO PHÉP TIẾP TỤC THI CÔNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND CẤP HUYỆN

1. Trình tự thực hiện:


- Bước 1. 
- Khi UBND cấp huyện (đối với công trình trên địa bàn do mình quản lý) phát hiện chất lượng công trình không đảm bảo yêu cầu, có nguy cơ sập đổ công trình hoặc biện pháp thi công không đảm bảo an toàn, chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định tạm dừng thi công công trình; đồng thời trong vòng 24 giờ kể từ khi ra quyết định tạm dừng thi công xây dựng công trình báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về quyết định tạm dừng thi công xây dựng công trình của mình

- Chủ đầu tư thông báo cho UBND cấp huyện về kết quả khắc phục các tồn tại, đảm bảo an toàn.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.

+ Trường hợp nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung, không để người nộp hồ sơ phải đi lại bổ sung hồ sơ quá một lần cho một vụ việc.
+ Trường hợp nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: viết phiếu hẹn trao cho người nộp và chuyển hồ sơ đến phòng Kinh tế và Hạ tầng/phòng Quản lý đô thị.  
Nghiêm cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với thủ tục hành chính này.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (ngày lễ nghỉ).

- Bước 2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng/phòng Quản lý đô thị thực hiện các công việc sau:
- Sau khi nhận được kết quả khắc phục các tồn tại, đảm bảo an toàn của chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra công trình theo các nội dung đã yêu cầu khắc phục.

- Trường hợp kết quả khắc phục các tồn tại, đảm bảo an toàn đáp ứng được các yêu cầu, ra quyết định cho phép tiếp tục thi công trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký.

 + Chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, vào sổ theo dõi, lưu hồ sơ theo quy định. 
- Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện:

+ Yêu cầu nộp lại phiếu hẹn, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) và lưu trữ toàn bộ vào hồ sơ của thủ tục hành chính đã thực hiện; 

+ Trả kết quả và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo quy định.

+ Hướng dẫn người đến nhận kết quả nộp lệ phí (nếu có).

2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc gửi qua đường văn thư.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ: 
- Quyết định tạm dừng thi công công trình.

- Kết quả khắc phục các tồn tại, đảm bảo an toàn công trình của chủ đầu tư.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế và Hạ tầng/phòng Quản lý đô thị.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định cho phép hoặc tạm dừng thi công.

8. Phí, Lệ phí: Không có.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

III. THỦ TỤC TIẾP NHẬN BÁO CÁO NHANH SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP THI CÔNG TIẾP HOẶC ĐƯA VÀO SỬ DỤNG SAU KHI ĐÃ KHẮC PHỤC SỰ CỐ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND CẤP HUYỆN

1. Trình tự thực hiện:


Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình xây dựng lập báo cáo nhanh sự cố trong thời hạn 24 giờ sau khi xảy ra sự cố gửi cho Ủy ban nhân dân cấp huyện 
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ.
+ Trường hợp nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung, không để người nộp hồ sơ phải đi lại bổ sung hồ sơ quá một lần cho một vụ việc.
+ Trường hợp nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: viết phiếu hẹn trao cho người nộp và chuyển hồ sơ đến phòng Kinh tế và Hạ tầng/phòng Quản lý đô thị.  
Nghiêm cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với thủ tục hành chính này.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (ngày lễ nghỉ).
2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc gửi qua đường văn thư.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:

(. Báo cáo nhanh sự cố;
(. Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố;
(. Mô tả diễn biến của sự cố;

(. Kết quả khảo sát, đánh giá, xác định mức độ và nguyên nhân sự cố;

(. Các tài liệu về thiết kế và thi công xây dựng công trình liên quan đến sự cố.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế và Hạ tầng/phòng Quản lý đô thị.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không.

8. Phí, Lệ phí: Không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
IV. THỦ TỤC THẨM TRA HỒ SƠ THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND CẤP HUYỆN 

1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.

+ Trường hợp nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung.

+ Trường hợp nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: viết phiếu hẹn trao cho người nộp và chuyển hồ sơ đến phòng Kinh tế và Hạ tầng/phòng Quản lý đô thị.  
Nghiêm cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với thủ tục hành chính này.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:  Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (ngày lễ nghỉ).

- Bước 2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng/phòng Quản lý đô thị thực hiện các công việc sau:
+ Xem xét hồ sơ, nếu phát hiện những vấn đề cần bổ sung, xác minh thì trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục phải trình lãnh đạo thông báo, hướng dẫn 01 lần bằng văn bản cho chủ đầu tư biết để hoàn chỉnh hồ sơ, đồng thời hoàn trả hồ sơ cho chủ đầu tư qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.  
+ Nếu hồ sơ phù hợp quy định pháp luật thì sẽ thực hiện thẩm tra; lập văn bản kết quả thẩm tra thiết kế, trình UBND cấp huyện ký, chuyển kết quả giải quyết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 
+ Vào sổ theo dõi, lưu hồ sơ theo quy định.

- Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện:
+ Yêu cầu nộp lại phiếu hẹn, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) và lưu trữ toàn bộ vào hồ sơ của thủ tục hành chính đã thực hiện; 

+ Trả kết quả và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo quy định.

+ Hướng dẫn người đến nhận kết quả nộp lệ phí (nếu có).
2. Cách thức thực hiện: Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 
- Tờ trình thẩm tra thiết kế xây dựng công trình theo quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/08/2013 của Bộ Xây dựng Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình;

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng công trình (bản chính hoặc bản sao có dấu của chủ đầu tư);

- Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng;  

- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có); 
- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư (trừ nhà ở riêng lẽ), nội dung theo quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 20 Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng, và các nội dung về điều kiện năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng, bảng kê khai kinh nghiệm của chủ nhiệm thiết kế, khảo sát và các chủ trì thiết kế kèm theo có xác nhận ký và đóng dấu của chủ đầu tư;

- Chứng chỉ hành nghề (bản photo) của các chức danh gồm chủ nhiệm khảo sát xây dựng, chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế công trình;

- Các bản vẽ và thuyết minh thiết kế được lập theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 7 Thông tư số 13/2013/TT-BXD (bản chính);
- Các hồ sơ khảo sát xây dựng có liên quan đến các bản vẽ và thuyết minh thiết kế (bản chính hoặc bản sao có đóng dấu của chủ đầu tư);
- Quy trình bảo trì công trình được lập theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định 114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010 về bảo trì công trình xây dựng;
- Dự toán xây dựng công trình (bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 
18 ngày làm việc. Trường hợp thẩm tra hồ sơ thiết kế điều chỉnh, thời gian giải quyết là 15 ngày làm việc.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng.

7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 

Văn bản về kết quả kết quả thẩm tra thiết kế (theo Phụ lục 2 Thông tư số 13/2013/TT-BXD).

8. Phí, lệ phí: Theo Thông tư số 75/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng (kèm theo các bảng tính phí thẩm tra thiết kế).
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
Mẫu Tờ trình thẩm tra thiết kế xây dựng công trình (Phụ lục số 1 của Thông tư số 13/2013/TT-BXD)

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 
11. Căn cứ pháp lý:

 - Luật Xây dựng ban hành ngày 26/11/2003;

- Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Nghị định 114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010 về bảo trì công trình xây dựng;
- Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/08/2013 của Bộ Xây dựng Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.

- Thông tư số 75/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng.

Bổ sung: Căn cứ pháp lý thu Phí, lệ phí.

PHỤ LỤC 1
(Kèm theo Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 8 năm 2013)
	TÊN CHỦ ĐẦU TƯ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:………....
	….., ngày...... tháng......năm.....


 
TỜ TRÌNH
THẨM TRA THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Kính gửi: (Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng)
- Căn cứ Điều 20, Điều 21 của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;
- Căn cứ Thông tư số /2013/TT-BXD ngày…tháng…năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.
(Tên chủ đầu tư) trình (Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng) thẩm tra thiết kế xây dựng công trình (TKKT/TKBVTC)....
I. Thông tin chung công trình:
1. Tên công trình:
2. Cấp công trình:
3. Thuộc dự án: Theo quyết định đầu tư được phê duyệt
4. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ, ...):
5. Địa điểm xây dựng:
6. Giá trị dự toán xây dựng công trình:
7. Nguồn vốn đầu tư:
8. Các thông tin khác có liên quan:
II. Danh mục hồ sơ gửi kèm bao gồm:
1. Văn bản pháp lý (bản chính hoặc bản sao dấu của chủ đầu tư):
- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng công trình;
- Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng;
- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
- Và các văn bản khác có liên quan.
2. Tài liệu khảo sát, thiết kế, dự toán:
Theo Điều 6 của Thông tư.
3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:
- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về điều kiện năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng, trong đó kê khai một số công trình chính đã thực hiện của nhà thầu; kinh nghiệm của chủ nhiệm thiết kế, khảo sát và các chủ trì thiết kế kèm theo có xác nhận ký và đóng dấu của chủ đầu tư;
- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có);
- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế;
(Tên chủ đầu tư) trình (Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng) thẩm tra thiết kế xây dựng công trình.... với các nội dung nêu trên./.
 
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
	ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, đóng dấu)
Tên người đại diện


	TÍNH PHÍ THẨM TRA TKCT SỬ DỤNG VỐN NSNN DO CƠ QUAN QLNN THỰC HIỆN TOÀN BỘ VIỆC THẨM TRA (PHỤ LỤC 1 TT SỐ 75/2014/TT-BTC)

	STT
	Loại công trình
	Chi phí XD (chưa có thuế GTGT) trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu được duyệt (tỷ đồng)

	
	
	≤15hí
ᘀ


≤15
+hí

	 
	50
	 
	100
	 
	200
	 
	500
	 
	1,000
	 
	2,000
	 
	5,000
	 
	8,000

	 
	Tỷ đồng
	15,000,000,000
	 
	50,000,000,000
	 
	100,000,000,000
	 
	200,000,000,000
	 
	500,000,000,000
	 
	1,000,000,000,000
	 
	2,000,000,000,000
	 
	5,000,000,000,000
	 
	8,000,000,000,000

	
	CT Hạ tầng KT (%)
	0.1260
	 
	0.0850
	 
	0.0650
	 
	0.0500
	 
	0.0390
	 
	0.0300
	 
	0.0260
	 
	0.0190
	 
	0.0170

	 
	NHẬP CHI PHÍ XD
	3,009,563,727
	27,000,000,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Mức thu
	 
	0.1119
	 
	0.1050
	 
	0.0800
	 
	0.0573
	 
	0.0480
	 
	0.0340
	 
	0.0307
	 
	0.0223
	 

	 
	%
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 

	 
	Thành tiền
	3,792,050
	30,224,571
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	CT Dân dụng (%)
	0.165
	 
	0.110
	 
	0.085
	 
	0.065
	 
	0.050
	 
	0.041
	 
	0.029
	 
	0.022
	 
	0.019

	2
	CT Công nghiệp (%)
	0.190
	 
	0.126
	 
	0.097
	 
	0.075
	 
	0.058
	 
	0.044
	 
	0.035
	 
	0.026
	 
	0.022

	3
	CT Giao thông (%)
	0.109
	 
	0.072
	 
	0.055
	 
	0.043
	 
	0.033
	 
	0.025
	 
	0.021
	 
	0.016
	 
	0.014

	4
	CT NN&PTNT (%)
	0.121
	 
	0.080
	 
	0.061
	 
	0.048
	 
	0.037
	 
	0.028
	 
	0.023
	 
	0.017
	 
	0.015

	5
	CT Hạ tầng KT (%)
	0.126
	 
	0.085
	 
	0.065
	 
	0.050
	 
	0.039
	 
	0.030
	 
	0.026
	 
	0.019
	 
	0.017

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TÍNH PHÍ THẨM TRA DỰ TOÁN (PHỤ LỤC 1 TT SỐ 75/2014/TT-BTC)

	STT
	Loại công trình
	Chi phí XD (chưa có thuế GTGT) trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu được duyệt (tỷ đồng)

	
	
	≤15hí
ᘀ


≤15
+hí

	 
	50
	 
	100
	 
	200
	 
	500
	 
	1,000
	 
	2,000
	 
	5,000
	 
	8,000

	 
	Tỷ đồng
	15,000,000,000
	 
	50,000,000,000
	 
	100,000,000,000
	 
	200,000,000,000
	 
	500,000,000,000
	 
	1,000,000,000,000
	 
	2,000,000,000,000
	 
	5,000,000,000,000
	 
	8,000,000,000,000

	1
	CT Dân dụng (%)
	0.1600
	 
	0.1060
	 
	0.0830
	 
	0.0620
	 
	0.0460
	 
	0.0380
	 
	0.0280
	 
	0.0210
	 
	0.0180

	 
	NHẬP CHI PHÍ XD
	3,009,563,727
	27,000,000,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Mức thu
	 
	0.1415
	 
	0.1290
	 
	0.1040
	 
	0.0727
	 
	0.0540
	 
	0.0480
	 
	0.0327
	 
	0.0260
	 

	 
	%
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 

	 
	Thành tiền
	4,815,302
	38,201,143
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	CT Dân dụng (%)
	0.160
	 
	0.106
	 
	0.083
	 
	0.062
	 
	0.046
	 
	0.038
	 
	0.028
	 
	0.021
	 
	0.018

	2
	CT Công nghiệp (%)
	0.185
	 
	0.121
	 
	0.094
	 
	0.072
	 
	0.055
	 
	0.041
	 
	0.033
	 
	0.023
	 
	0.020

	3
	CT Giao thông (%)
	0.106
	 
	0.068
	 
	0.054
	 
	0.041
	 
	0.031
	 
	0.024
	 
	0.020
	 
	0.014
	 
	0.012

	4
	CT NN&PTNT (%)
	0.117
	 
	0.076
	 
	0.060
	 
	0.046
	 
	0.035
	 
	0.026
	 
	0.022
	 
	0.016
	 
	0.014

	5
	CT Hạ tầng KT (%)
	0.122
	 
	0.082
	 
	0.062
	 
	0.047
	 
	0.037
	 
	0.029
	 
	0.024
	 
	0.017
	 
	0.015

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG PHÍ THU
	8,607,352
	68,425,714
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	TÍNH PHÍ THẨM TRA THIẾT KẾ (PHỤ LỤC 2 TT SỐ 75/2014/TT-BTC)

	STT
	Loại công trình
	Chi phí XD (chưa có thuế GTGT) trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu được duyệt (tỷ đồng)

	
	
	≤15hí
ᔀ


≤15
+hí

	 
	50
	 
	100
	 
	200
	 
	500
	 
	1,000
	 
	2,000
	 
	5,000
	 
	8,000

	 
	Tỷ đồng
	15,000,000,000
	 
	50,000,000,000
	 
	100,000,000,000
	 
	200,000,000,000
	 
	500,000,000,000
	 
	1,000,000,000,000
	 
	2,000,000,000,000
	 
	5,000,000,000,000
	 
	8,000,000,000,000

	1
	CT Dân dụng (%)
	0.0495
	 
	0.0330
	 
	0.0255
	 
	0.0195
	 
	0.0150
	 
	0.0123
	 
	0.0087
	 
	0.0066
	 
	0.0057

	 
	NHẬP CHI PHÍ XD
	7,152,504,205
	17,144,591,880
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,500,000,000,000
	 
	2,500,000,000,000
	 
	 
	 

	 
	Mức thu
	 
	0.0485
	 
	0.0405
	 
	0.0315
	 
	0.0225
	 
	0.0177
	 
	0.0105
	 
	0.0084
	 
	0.0081
	 

	 
	%
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 

	 
	Thành tiền
	3,540,490
	8,313,237
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	157,500,000
	0
	208,750,000
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	CT Dân dụng (%)
	0.0495
	 
	0.0330
	 
	0.0255
	 
	0.0195
	 
	0.0150
	 
	0.0123
	 
	0.0087
	 
	0.0066
	 
	0.0057

	2
	CT Công nghiệp (%)
	0.0570
	 
	0.0378
	 
	0.0291
	 
	0.0225
	 
	0.0174
	 
	0.0132
	 
	0.0105
	 
	0.0078
	 
	0.0066

	3
	CT Giao thông (%)
	0.0327
	 
	0.0216
	 
	0.0165
	 
	0.0129
	 
	0.0099
	 
	0.0075
	 
	0.0063
	 
	0.0048
	 
	0.0042

	4
	CT NN&PTNT (%)
	0.0363
	 
	0.0240
	 
	0.0183
	 
	0.0144
	 
	0.0111
	 
	0.0084
	 
	0.0069
	 
	0.0051
	 
	0.0043

	5
	CT Hạ tầng KT (%)
	0.0378
	 
	0.0255
	 
	0.0195
	 
	0.0150
	 
	0.0117
	 
	0.0090
	 
	0.0780
	 
	0.0057
	 
	0.0051

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,631,685
	7,172,175
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TÍNH PHÍ THẨM TRA DỰ TOÁN (PHỤ LỤC 2 TT SỐ 75/2014/TT-BTC)

	STT
	Loại công trình
	Chi phí XD (chưa có thuế GTGT) trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu được duyệt (tỷ đồng)

	
	
	≤15hí
ᔀ


≤15
+hí

	 
	50
	 
	100
	 
	200
	 
	500
	 
	1,000
	 
	2,000
	 
	5,000
	 
	8,000

	 
	Tỷ đồng
	15,000,000,000
	 
	50,000,000,000
	 
	100,000,000,000
	 
	200,000,000,000
	 
	500,000,000,000
	 
	1,000,000,000,000
	 
	2,000,000,000,000
	 
	5,000,000,000,000
	 
	8,000,000,000,000

	1
	CT Dân dụng (%)
	0.0480
	 
	0.0318
	 
	0.0249
	 
	0.0186
	 
	0.0138
	 
	0.0114
	 
	0.0084
	 
	0.0063
	 
	0.0054

	 
	NHẬP CHI PHÍ XD
	7,152,504,205
	17,144,591,880
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Mức thu
	 
	0.0470
	 
	0.0387
	 
	0.0312
	 
	0.0218
	 
	0.0162
	 
	0.0144
	 
	0.0098
	 
	0.0078
	 

	 
	%
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 

	 
	Thành tiền
	3,433,202
	8,059,220
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	CT Dân dụng (%)
	0.0480
	 
	0.0318
	 
	0.0249
	 
	0.0186
	 
	0.0138
	 
	0.0114
	 
	0.0084
	 
	0.0063
	 
	0.0054

	2
	CT Công nghiệp (%)
	0.0555
	 
	0.0363
	 
	0.0282
	 
	0.0216
	 
	0.0165
	 
	0.0123
	 
	0.0099
	 
	0.0069
	 
	0.0060

	3
	CT Giao thông (%)
	0.0318
	 
	0.0204
	 
	0.0162
	 
	0.0123
	 
	0.0093
	 
	0.0072
	 
	0.0060
	 
	0.0042
	 
	0.0036

	4
	CT NN&PTNT (%)
	0.0351
	 
	0.0228
	 
	0.0180
	 
	0.0138
	 
	0.0105
	 
	0.0078
	 
	0.0066
	 
	0.0048
	 
	0.0042

	5
	CT Hạ tầng KT (%)
	0.0366
	 
	0.0246
	 
	0.0186
	 
	0.0141
	 
	0.0111
	 
	0.0087
	 
	0.0072
	 
	0.0051
	 
	0.0043

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG PHÍ THU
	6,973,692
	16,372,457
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	157,500,000
	0
	208,750,000
	0
	0
	0


	STT
	Loại công trình
	Chi phí XD (chưa có thuế GTGT) trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu được duyệt (tỷ đồng)

	
	
	≤15
+hí

	 
	50
	 
	100
	 
	200
	 
	500
	 
	1,000
	 
	2,000
	 
	5,000
	 
	8,000

	 
	Tỷ đồng
	15,000,000,000
	 
	50,000,000,000
	 
	100,000,000,000
	 
	200,000,000,000
	 
	500,000,000,000
	 
	1,000,000,000,000
	 
	2,000,000,000,000
	 
	5,000,000,000,000
	 
	8,000,000,000,000

	2
	CT Công nghiệp (%)
	0.114
	 
	0.076
	 
	0.058
	 
	0.045
	 
	0.035
	 
	0.026
	 
	0.021
	 
	0.016
	 
	0.013

	 
	NHẬP CHI PHÍ XD
	3,009,563,727
	32,000,000,000
	 
	 
	 
	 
	200,000,000,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Mức thu
	 
	0.096
	 
	0.094
	 
	0.071
	 
	0.052
	 
	0.044
	 
	0.031
	 
	0.024
	 
	0.021
	 

	 
	%
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 
	100 

	 
	Thành tiền
	3,430,903
	30,573,714
	0
	0
	0
	0
	90,000,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	CT Dân dụng (%)
	0.099
	 
	0.066
	 
	0.051
	 
	0.039
	 
	0.030
	 
	0.024
	 
	0.017
	 
	0.013
	 
	0.012

	2
	CT Công nghiệp (%)
	0.114
	 
	0.076
	 
	0.058
	 
	0.045
	 
	0.035
	 
	0.026
	 
	0.021
	 
	0.016
	 
	0.013

	3
	CT Giao thông (%)
	0.065
	 
	0.043
	 
	0.033
	 
	0.026
	 
	0.020
	 
	0.015
	 
	0.012
	 
	0.010
	 
	0.008

	4
	CT NN&PTNT (%)
	0.072
	 
	0.048
	 
	0.036
	 
	0.029
	 
	0.022
	 
	0.017
	 
	0.014
	 
	0.010
	 
	0.009

	5
	CT Hạ tầng KT (%)
	0.076
	 
	0.051
	 
	0.039
	 
	0.030
	 
	0.024
	 
	0.018
	 
	0.016
	 
	0.012
	 
	0.010


